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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 22/8/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/21/8 đến 19h/22/8): Trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Lèn (Thanh Hóa) 64mm; Thạch Giám (Nghệ An) 89mm; Con Cuông (Nghệ An) 90mm; Hải Tân (Quảng Trị) 95mm; Đông Hà (Quảng Trị) 100mm.

- Mưa đêm (19h/21/8 đến 07h/22/8): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn Đồng Hới (Quảng Bình) 59mm, Hải Tân (Quảng Trị) 30mm.
- Mưa 3 ngày (19h/19/8 đến 19h/22/8): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 115mm; Con Cuông (Nghệ An) 139mm; Thạch Giám (Nghệ An) 119mm; Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 148mm; Hải Tân (Quảng Trị) 188mm.
2. Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ngày 23/8, từ chiều đến đêm ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
II. TÌNH HÌNH XẢ LŨ THƯỢNG LƯU SÔNG HỒNG Ở TRUNG QUỐC

Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, lưu lượng tại trạm Mạn Hảo, Trung Quốc phía thượng nguồn sông Hồng (cách đập Mã Đổ Sơn, Trung Quốc về phía hạ lưu khoảng 10km, cách biên giới Việt Nam-Trung Quốc khoảng 85 km) là 411 m3/s vào lúc 07h/21/8, giảm 639 m3/s so với lúc 19h/20/8 (1.050 m3/s). Mực nước sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh ở mức 80,55m (trên BĐ1: 0,55m) vào lúc 05h ngày 21/8. 
Đến 7h sáng ngày 23/8/2020, mực nước trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai 78,88m (dưới BĐ1: 1,12m), các trạm hạ lưu đều dưới mức BĐ1.
III. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 
Mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 7h/23/8 là 4,86m (dưới BĐ1: 4,64m). Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại lúc 7h/23/8 là 2,16m (dưới BĐ1: 1,84m).

Dự báo: Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng sẽ xuống. Đến 7h/24/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 4,80m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục xuống và dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h/23/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,10m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông trong khu vực biến đổi chậm dưới BĐ1, dao động theo điều tiết hồ chứa.
3. Mực nước sông Cửu Long: Trong 2-3 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 26/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,10m; tại Châu Đốc ở mức 2,05m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hquy định (m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	7h
	22/8
	469,14
	369,9
	327,6
	0
	475

	
	
	23/8
	469,41
	369,61
	274,80
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	22/8
	369,87
	202,40
	107,9
	119
	370

	
	
	23/8
	369,66
	203,35
	62,20
	0
	

	Lai Châu
	7h
	22/8
	294,95
	206,66
	2.962
	3.056
	295

	
	
	23/8
	294,86
	206,66
	2.891
	2.891
	

	Sơn La
	7h
	22/8
	202,5
	118,00
	4.112
	3.056
	209

	
	
	23/8
	203,34
	118,00
	4.625
	3.014
	

	Hòa Bình
	7h
	22/8
	99,31
	12,80
	3.999
	3.055
	110

	
	
	23/8
	100,20
	11,85
	4.862
	943
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/8
	106,00
	50,87
	1.637
	724
	115

	
	
	23/8
	106,74
	50,64
	1.044
	713
	

	Thác Bà
	7h
	22/8
	54,34
	24,15
	708
	425
	58

	
	
	23/8
	54,51
	23,00
	560
	272
	


Hồ Lai Châu tiếp tục duy trì xả 03 cửa xả mặt.
2. Hồ chứa thủy lợi:

Tình hình các hồ chứa thủy lợi không có diễn biến bất thường và thiệt hại. 
V. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU:


Từ ngày 17/8-21/8/2020 đã xảy ra 05 sự cố đê điều, trong ngày 22/8/2020 không có sự cố đê điều.

VI. TÌNH HÌNH THIÊN TAI KHÁC


1. Theo báo cáo nhanh ngày 22/8/2020 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, từ đêm ngày 20/8 đến rạng sáng ngày 21/8 trên địa bàn xảy ra mưa dông gây thiệt hại như sau: 01 nhà bị sập đổ, 28 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở; 6,445ha lúa, ngô, hoa màu bị thiệt hại; 40 con gà bị chết; 01 ao cá bị vỡ; 41m kênh mương bị hư hỏng; sạt lở 40m tuyến đường liên thôn tại huyện Quang Bình và 200m3 tại tuyến đường Sì Phài – Thiên Hương huyện Đồng Văn. Ước tính thiệt hại 800 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng tìm tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống, thông xe các tuyến đường bị sạt lở.

2. Tin động đất: Vào hồi 11 giờ 17 phút 00 giây, ngày 22/8/2020 một trận động đất có độ lớn 3,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.278 độ vĩ Bắc, 105.310 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14,6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố:

- Các địa phương bị thiệt hại tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống; 

- Theo dõi, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh, thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh tại các khu vực vùng núi Bắc Bộ, phía Bắc Tây Nguyên, Bắc và Trung Trung Bộ.
2. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai và khu vực bị ảnh hưởng.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT,
	KT, CHÁNH VĂN PHÒNG
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Vũ Xuân Thành



